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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả và cấp chứng nhận hoàn thành báo cáo tại  

Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh lần thứ XXIV – năm 2018 
 

  
 

HIỆU TRƯỞNG TRUỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 
 

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 97/TTg ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ ở trong nước cho Trường Đại học Y Hà Nội; 

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ; 

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào 

tạo tiến sĩ; 

Căn cứ Thông báo số 920/ĐHYHN-TB ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 

2018; 

Căn cứ kết quả báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh lần thứ XXIV 

– năm 2018; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả và cấp chứng nhận hoàn thành báo cáo tại Hội nghị khoa 

học Nghiên cứu sinh lần thứ XXIV – năm 2018 cho 123 Nghiên cứu sinh (danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Các Nghiên cứu sinh có tên trên có trách nhiệm và được hưởng đầy đủ 

quyền lợi theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng: SĐH, HCTH, TCKT, các Viện/Khoa/Bộ môn; các đơn vị 

liên quan và các Nghiên cứu sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này./.  

 

 

Nơi nhận:                                         
- Như điều 3; 
- Ban Giám hiệu (để b/c);                     
- Lưu: VT, SĐH. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Nguyễn Đức Hinh 

 



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC  

CỦA NGHIÊN CỨU SINH LẦN THỨ XXIV 

(Kèm theo quyết đinh số: 6021/QĐ-ĐHYHN ngày 08 tháng 11 năm 2018) 

 

TIỂU BAN 1 

TT Họ và tên Khóa Chuyên ngành 

ĐIỂM BÁO CÁO 
Tổng  

cộng Nội dung 

khoa học 

Hình thức 

trình bày 

1 Nguyễn Thị Thanh Hà NCS 35 
Dược lý và độc 

chất 
35.50 9.00 44.50 

2 Vũ Thị Kim Liên NCS 35 Nhãn khoa 33.50 8.63 42.13 

3 Phạm Văn Tuyến NCS 34 GPB và pháp y 32.75 8.75 41.50 

4 Mai Phương Thanh  NCS 35 
Dược lý và độc 

chất 
31.00 8.67 39.67 

5 Phạm Thị Thùy NCS 35 Hóa sinh y học 31.50 8.10 39.60 

6 Ngô Thị Minh Hạnh NCS 34 GPB và pháp y 30.00 8.25 38.25 

7 Đặng Duy Phương  NCS 35 Nội tim mạch 29.80 8.40 38.20 

8 Hồ Đức Thưởng  NCS 35 GPB và pháp y 29.88 8.13 38.00 

9 Đỗ Quang Tuyển NCS 35 Y tế công cộng 30.00 7.50 37.50 

10 Nguyễn Tuấn Sơn  NCS 33 Giải phẫu người 29.50 8.00 37.50 

11 Vũ Trung Kiên NCS 34 
Ngoại thận tiết 

niệu 
28.50 8.00 36.50 

12 Chu Thị Loan  NCS 35 Vi sinh y học 28.38 8.13 36.50 

13 Trịnh Thị Quế  NCS 35 Hóa sinh y học 28.30 7.80 36.10 

14 Hoàng Thị Hồng NCS 35 HH - TM 27.80 8.20 36.00 

15 Trương Quang Vinh NCS 33 Sản phụ khoa 28.00 7.88 35.88 

16 Lê Nhật Huy NCS 34 Nội hô hấp 28.00 7.70 35.70 

17 Hoàng Thị Yến NCS 34 Hóa sinh y học 28.00 7.60 35.60 

18 Tạ Đăng Quang NCS 34 Y học cổ truyền 27.40 8.20 35.60 

19 Trịnh Thị Lụa  NCS 35 Y học cổ truyền 26.90 8.00 34.90 

20 
Nguyễn Thị Hồng 

Gấm  
NCS 34 Sinh lý bệnh 27.63 7.25 34.88 

21 Mạc Đăng Tuấn NCS 35 Y tế công cộng 26.90 7.80 34.70 

22 Nguyễn Thùy Linh  NCS 34 Dinh dưỡng 26.38 8.25 34.63 

23 Trần Lan Anh NCS 34 Y tế công cộng 26.50 7.40 33.90 

24 
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng  
NCS 34 Nội tiết 25.80 7.80 33.60 



25 Đoàn Thị Thùy Linh NCS 35 Y tế công cộng 26.10 7.30 33.40 

26 Trần Thị Lý NCS 35 Y tế công cộng 25.80 7.40 33.20 

27 Nguyễn Thành Quân NCS 35 Y tế công cộng 25.40 7.70 33.10 

28 Trần Thị Nga NCS 35 Y tế công cộng 25.40 7.40 32.80 

29 Trần Thị Hồng Vân NCS 35 Dinh dưỡng 25.20 7.60 32.80 

30 Ngô Trí Hiệp  NCS 34 VSXHH-TCYT 25.10 7.50 32.60 

31 Nguyễn Thành Trung NCS 35 Y tế công cộng 24.40 7.60 32.00 

32 Trần Thị Thu Huyền  NCS 34 Nội xương khớp 24.90 6.70 31.60 

33 Lâm Văn Tuấn  NCS 34 Dịch tễ 24.20 7.30 31.50 

34 Đinh Thị Thanh Thúy  NCS 35 Y tế công cộng 21.75 5.25 27.00 

 

 

  



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC  

CỦA NGHIÊN CỨU SINH LẦN THỨ XXIV 

(Kèm theo quyết đinh số: 6021/QĐ-ĐHYHN ngày 08 tháng 11 năm 2018) 

 

TIỂU BAN 2 

TT Họ và tên Khóa Chuyên ngành 

ĐIỂM BÁO CÁO 
Tổng  

cộng Nội dung 

khoa học 

Hình thức 

trình bày 

1 Phùng Thị Hòa  NCS 35 Tai mũi họng 31.10 9.20 40.30 

2 Trịnh Việt Hà NCS 35 Nội tim mạch 31.00 8.60 39.60 

3 Nguyễn Văn Hưng NCS 34 HH - TM 30.50 8.50 39.00 

4 Nguyễn Tiến Dũng NCS 34 Nội hô hấp 30.00 8.63 38.63 

5 Nguyễn Vũ Bảo Anh NCS 34 HH - TM 30.00 8.50 38.50 

6 Trần Thị Thu Hiền NCS 35 Tai mũi họng 29.50 8.70 38.20 

7 Nguyễn Công Hoàng  NCS 35 Ung thư 30.30 7.30 37.60 

8 Đặng Thị Thu Hằng  NCS 35 HH - TM 29.00 8.40 37.40 

9 Nguyễn Trọng Hiếu NCS 35 Ung thư 29.30 8.00 37.30 

10 Nguyễn Minh Sang  NCS 35 Nội hô hấp 29.10 7.90 37.00 

11 Trần Minh Long NCS 35 Gây mê hồi sức 29.00 7.80 36.80 

12 Hoàng Đào Chinh NCS 35 Ung thư 28.30 8.40 36.70 

13 Đoàn Đức Dũng NCS 34 Nội tim mạch 28.80 7.80 36.60 

14 Nguyễn Văn Tùng NCS 34 Nhi khoa 28.50 7.90 36.40 

15 Đoàn Trọng Tú NCS 33 Ung thư 28.80 7.40 36.20 

16 Lê Thị Khánh Tâm NCS 34 Ung thư 28.40 7.70 36.10 

17 Vũ Việt Hà NCS 35 
HSCC và chống 

độc 
28.00 8.10 36.10 

18 Nguyễn Văn Quỳ  NCS 32 Gây mê hồi sức 29.10 6.70 35.80 

19 Nguyễn Thị Hằng  NCS 35 
Lao và bênh  

phổi 
28.00 7.60 35.60 

20 Nguyễn Thị Mỹ Thành  NCS 34 Dị ứng - MDLS 27.70 7.30 35.00 

21 Lý Minh Đức NCS 35 Nhãn khoa 27.60 7.00 34.60 

22 Dương Anh Khoa NCS 33 Gây mê hồi sức 27.60 6.90 34.50 

23 Nguyễn Thị Minh Lý NCS 35 Nội tim mạch 26.80 7.40 34.20 

24 Trần Hùng NCS 32 Ung thư 26.50 7.40 33.90 

25 Nguyễn Quốc Thành NCS 35 HH - TM 26.10 7.40 33.50 



26 Nguyễn Thị Phương Mai  NCS 36 Tâm thần 27.00 6.20 33.20 

27 Vũ Thanh Phương NCS 34 Ung thư 26.10 7.00 33.10 

28 Nguyễn Trần Ngọc Hiếu  NCS 34 Nhi khoa 25.50 7.50 33.00 

29 Đinh Thị Hoa  NCS 33 
Phục hồi chức 

năng 
25.10 7.20 32.30 

30 Trần Thị Linh Tú NCS 35 Nội tim mạch 24.90 7.20 32.10 

31 Nguyễn Hoài Nam NCS 33 
Phục hồi chức 

năng 
23.90 7.00 30.90 

32 Nguyễn Thị Ngọc Huyền NCS 31 Nội tiết 23.10 6.70 29.80 

 

  



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC  

CỦA NGHIÊN CỨU SINH LẦN THỨ XXIV 

(Kèm theo quyết đinh số: 6021/QĐ-ĐHYHN ngày 08 tháng 11 năm 2018) 

 

TIỂU BAN 3 

TT Họ và tên Khóa Chuyên ngành 

ĐIỂM BÁO CÁO 
Tổng  

cộng Nội dung 

khoa học 

Hình thức 

trình bày 

1 Nguyễn Khắc Tráng NCS 34 Ngoại TKSN 35.60 9.60 45.20 

2 Nguyễn Đình Liên NCS 35 
Ngoại thận tiết 

niệu 
33.80 9.20 43.00 

3 Mai Trọng Dũng NCS 35 Sản phụ khoa 34.20 8.40 42.60 

4 Nguyễn Đức Tiến NCS 35 CTCH và tạo hình 34.30 8.30 42.60 

5 Hoàng Thị Phương Lan NCS 35 CTCH và tạo hình 33.50 8.60 42.10 

6 Trần Quế Sơn NCS 35 Ngoại tiêu hóa 33.40 8.60 42.00 

7 Nguyễn Thị Thu Phương NCS 35 Sản phụ khoa 33.30 8.50 41.80 

8 Bùi Hải Nam NCS 35 Sản phụ khoa 33.00 8.70 41.70 

9 Lê Nguyễn Diên Minh NCS 33 CTCH và tạo hình 32.60 8.70 41.30 

10 Hoàng Thị Đợi NCS 35 Răng hàm mặt 32.10 8.50 40.60 

11 Ma Ngọc Thành NCS 35 CTCH và tạo hình 32.00 8.60 40.60 

12 Nguyễn Thế May NCS 36 Ngoại lồng ngực 31.20 9.40 40.60 

13 Đặng Thị Hồng Thiện NCS 33 Sản phụ khoa 31.90 8.70 40.60 

14 Nguyễn Thị Vân Anh NCS 34 Răng hàm mặt 32.20 8.30 40.50 

15 Vũ Thị Dung NCS 35 CTCH và tạo hình 32.30 8.10 40.40 

16 Phạm Thị Thanh Bình NCS 35 Răng hàm mặt 31.80 8.40 40.20 

17 Nguyễn Lê Hùng NCS 35 Răng hàm mặt 31.70 8.40 40.10 

18 Võ Anh Dũng NCS 35 Răng hàm mặt 31.50 8.40 39.90 

19 Phạm Gia Anh NCS 32 Ngoại tiêu hóa 32.00 7.60 39.60 

20 Nguyễn Vũ Hoàng NCS 36 CTCH và tạo hình 31.40 8.20 39.60 

21 Đinh Văn Sơn NCS 34 Răng hàm mặt 31.00 8.50 39.50 

22 Đỗ Thị Ngọc Linh NCS 36 CTCH và tạo hình 30.70 8.60 39.30 

23 Nguyễn Hùng Hiệp NCS 35 Răng hàm mặt 31.38 7.88 39.25 

24 Trần Trung Kiên NCS 34 Ngoại TKSN 30.80 8.40 39.20 

25 Nguyễn Văn Học NCS 35 CTCH và tạo hình 30.60 8.60 39.20 

26 Phạm Ngọc Trưởng NCS 34 CTCH và tạo hình 31.50 7.50 39.00 

27 Trần Thị Sơn Trà NCS 33 Sản phụ khoa 30.60 8.00 38.60 



28 Hà Mạnh Cường NCS 34 
Ngoại thận tiết 

niệu 
29.80 8.80 38.60 

29 Nguyễn Trọng Diện NCS 34 Ngoại TKSN 30.10 8.20 38.30 

30 Trần Xuân Hùng NCS 35 Ngoại lồng ngực 30.40 7.60 38.00 

31 Phạm Thị Thu Huyền NCS 35 Sản phụ khoa 29.60 8.10 37.70 

32 Nguyễn Minh Tuấn NCS 35 Ngoại lồng ngực 29.20 6.60 35.80 

33 Nguyễn Đức Anh NCS 36 Ngoại TKSN 28.10 7.60 35.70 

34 Trịnh Quốc Đạt NCS 34 Ngoại tiêu hóa 26.80 6.80 33.60 

 

  



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC  

CỦA NGHIÊN CỨU SINH LẦN THỨ XXIV 

(Kèm theo quyết đinh số: 6021/QĐ-ĐHYHN ngày 08 tháng 11 năm 2018) 

 

TIỂU BAN 4 

TT Họ và tên Khóa Chuyên ngành 

ĐIỂM BÁO CÁO 
Tổng  

cộng Nội dung 

khoa học 

Hình thức 

trình bày 

1 Nguyễn Hoàng Minh NCS 35 Răng hàm mặt 37.40 9.70 47.10 

2 Nguyễn Thị Ngọc Lan NCS 34 Hóa sinh y học 35.90 8.70 44.60 

3 Trần Thị Hải Ninh  NCS 35 
Truyền nhiễm & 

CBNĐ 
34.30 9.30 43.60 

4 Vũ Quang Ngọc NCS 35 Nội tim mạch 34.80 8.50 43.30 

5 Nguyễn Bá Khanh NCS 35 HH-TM 34.40 8.80 43.20 

6 Lương Anh Bình NCS 35 YTCC 34.20 7.90 42.10 

7 Lê Quang Thọ NCS 32 VSXHH-TCYT 34.30 7.00 41.30 

8 Phù Chí Dũng NCS 35 HH-TM 34.30 6.90 41.20 

9 Nguyễn Thái Giang NCS 33 Sản phụ khoa 34.00 7.10 41.10 

10 Bùi Trung Nghĩa NCS 35 Ngoại tiêu hóa 32.20 8.80 41.00 

11 Đào Hữu Nam NCS 34 Nhi khoa 33.30 7.40 40.70 

12 Võ Tiến Huy NCS 32 Giải phẫu người 33.20 7.10 40.30 

13 Phan Hồng Minh  NCS 30 Thần kinh 32.20 8.00 40.20 

14 Nguyễn Huy Phương NCS 35 CHCH-TH 32.20 7.70 39.90 

15 Nguyễn Quang Anh NCS 35 
Chẩn đoán hình 

ảnh 
31.70 8.20 39.90 

16 Lê Hoàng Kiên NCS 35 
Chẩn đoán hình 

ảnh 
31.30 7.80 39.10 

17 Trịnh Tiến Lực NCS 31 Thần kinh 31.70 7.20 38.90 

18 Nguyễn Thị Thanh Bình NCS 34 Thần kinh 31.10 7.80 38.90 

19 Vũ Văn Xiêm NCS 35 Răng hàm mặt 31.70 6.60 38.30 

20 Trần Văn Tú NCS 34 Thần kinh 30.40 7.40 37.80 

21 Đinh Hữu Nghị NCS 33 Da liễu 30.10 7.60 37.70 

22 Vũ Duy Dũng NCS 34 CHCH-TH 29.50 8.00 37.50 

23 Đào Nguyên Hùng NCS 35 Sản phụ khoa 29.60 6.70 36.30 

 
 


